SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NAM

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

VÀ CẤU TRÚC ĐỀ THI OLYMPIC 24/3 

LỚP 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Áp dụng từ năm học 2015 - 2016 
(Kèm theo Quyết định số 123/QĐ-SGDĐT ngày 16/02/2016 của Giám đốc Sở GDĐT Quảng Nam)
1. MÔN NGỮ VĂN 11

I. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

1. PHẦN VĂN: Văn học Việt Nam - Chương trình Ngữ văn 11 Nâng cao.
1.1. Văn học trung đại:
* Thể loại:
- Thơ (lục bát, song thất lục bát, hát nói, Đường luật, hành …).

- Văn xuôi tự sự chữ Hán.

- Văn tế.

-  Chiếu.

- Kịch bản tuồng.

* Tác giả và tác phẩm:
Bao gồm các tác giả và tác phẩm được chọn giảng dạy trong chương trình  ngữ văn 11 nâng cao. Đặc biệt lưu ý các tác  giả sau:

- Nguyễn Đinh Chiểu
- Hồ Xuân Hương
- Nguyễn Khuyến
- Tú Xương

2.2. Văn học hiện đại:
* Thể loại:
- Thơ.

- Truyện.

- Văn nghị luận, chính luận.

* Tác giả và tác phẩm:
Bao gồm các tác giả và tác phẩm được chọn giảng dạy trong chương trình  ngữ văn 11 nâng cao. Đặc biệt lưu ý các tác giả sau:

- Tản Đà.

-  Xuân Diệu.
-  Huy Cận
-  Nguyễn Bính.

-  Nam Cao.

-  Hồ Chí Minh.

2. PHẦN LÀM VĂN:
2.1. Nghị luận xã hội: Chủ đề về gia đình, xã hội, bạn bè, cuộc sống.

2.2. Nghị luận văn học: Văn học trung đại, văn học hiện đại.

                         

II. CẤU TRÚC ĐỀ THI:
1. Thời gian làm bài: 150 phút.
2. Đề thi gồm 2 câu:
- Nghị luận xã hội (8,0 điểm).

- Nghị luận văn học (12,0 điểm).

  Tổng điểm toàn bài: 20 điểm.
=======================================================
2. MÔN LỊCH SỬ 11

I. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

Nội dung chương trình theo chương trình cơ bản

          - Lịch sử thế giới
+Các nước Nhật Bản, Ấn Độ,Trung Quốc ( thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX)
+ Những thành tựu văn hóa thời cận đại
+ Ý nghĩa Cách mạng tháng Mười Nga, năm 1917
+ Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)


 - Lịch sử Việt Nam
Việt Nam từ 1858 đến cuối thế kỷ XIX
II. CÂU TRÚC ĐỀ THI


- Thời gian: 180 phút


- Thang điểm: 20


- Tỷ lệ câu hỏi và điểm:
+ Tỷ lệ lịch sử thế giới 50%, lịch sử Việt Nam 50%.

          + Số câu hỏi: 06 câu.
=======================================================
3. MÔN ĐỊA LÝ 11

I. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

1. Mục đích

- Thống nhất chương trình bồi dưỡng học sinh thi Olympic khối 11 cho các trường THPT trên phạm vi toàn tỉnh.

- Đáp ứng yêu cầu phát triển năng khiếu bộ môn Địa lí.

2. Nội dung bồi dưỡng

Nội dung bồi dưỡng là nội dung nâng cao được qui định trong chương trình nâng cao môn Địa lí ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

	TT
	PHẦN
	NỘI DUNG

	1
	Địa lí tự nhiên Việt Nam
	- Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ

- Đặc điểm chung của tự nhiên

- Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên

	2
	Địa lí dân cư Việt Nam
	- Đặc điểm dân số và phân bố dân cư

- Lao động và việc làm

- Đô thị hóa

- Chất lượng cuộc sống

	3
	Địa lí kinh tế Việt Nam
	Địa lí các ngành kinh tế


II. CẤU TRÚC ĐỀ THI

	CÂU
	Ý
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu I
	1
	Địa lí tự nhiên Việt Nam - các đặc điểm, thành phần tự nhiên (lí thuyết chung)
	2,00

	
	2
	Địa lí tự nhiên Việt Nam - các đặc điểm, thành phần tự nhiên (câu hỏi, bài tập nâng cao)
	3,00

	Câu II
	1
	Địa lí tự nhiên Việt Nam – sự phân hóa tự nhiên (lí thuyết chung)
	2,00

	
	2
	Địa lí tự nhiên Việt Nam – sự phân hóa tự nhiên (câu hỏi, bài tập nâng cao)
	3,00

	Câu III
	1
	Địa lí dân cư - xã hội Việt Nam (lí thuyết chung)
	2,00

	
	2
	Địa lí dân cư - xã hội Việt Nam (câu hỏi, bài tập nâng cao)
	2,00

	Câu IV
	1
	Địa lí ngành kinh tế Việt Nam (lí thuyết chung)
	3,00

	Câu V
	1
	Địa lí ngành kinh tế Việt Nam (chọn bảng số liệu, yêu cầu nhận xét, phân tích, giải thích)
	3,00

	TỔNG ĐIỂM
	

                    20,00


=======================================================
4. MÔN TIẾNG ANH 11

Đề thi Olympic 24/3 môn tiếng Anh lớp 11 có cấu trúc và các dạng câu hỏi được định hướng như sau:

I. CẤU TRÚC ĐỀ THI VÀ ĐỊNH HƯỚNG CÁC CÂU HỎI

Section I: Listening (3,0/ 20,0 điểm)

Đề thi gồm nhiều nhất 3 phần trong các dạng câu hỏi định hướng sau:

1. Listen and fill in the gaps.

2. Listen and answer the questions.

3. Listen and decide True or False statements.

4. Listen and answer the Multiple choice questions.

5. Listen and match.

Section II: Lexico-Grammar (6,0/20,0 điểm)

Đề thi gồm nhiều nhất 6 phần trong các dạng câu hỏi định hướng sau:

1. Multiple choice questions.

2. Gap-filling.

3. Error Identification/ Correction.

4. Word formation.

5. Matching.

6. Word meaning (synonym/ antonym).

7. Gapped-sentences (one word can be used appropriately in all three sentences).

8. Verb tenses.
Section III: Reading (6,0/20,0 điểm)

Đề thi gồm nhiều nhất 4 phần trong các dạng câu hỏi định hướng sau:

1. Read the text and answer the Multiple choice questions.

2. Read the text and fill in the gaps (cloze test).

3. Read and do the gapped text exercise.

4. Read and choose the headings.

5. Read and match. 

6. Read and answer the True/ False/ No information questions.

7. Read and reorder the sentences/ paragraphs.

8. Read and answer the questions.

* Đoạn văn có độ dài không quá 400 từ.

Section IV: Writing (5,0/20,0 điểm)

Đề thi gồm nhiều nhất 3 phần trong các dạng câu hỏi định hướng sau:

1. Sentence transformation writing.

2. Key word transformation writing.

3. Sentence building

4. Essay writing (Opinion/ Discussion/ Problem and Solution/ Advantages and Disadvantages questions) 

5. Chart writing ( graphs, pie charts, tables, bar charts…)

II. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Tài liệu tham khảo gồm các dạng bài thi, luyện thi trong các giáo trình KET, PET, FCE, TOEFL, IELTS, CAE…và các tài liệu tương đương với cấp độ trong phạm vi từ A2 đến B2 theo Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu (CEFR).

- Đề thi cơ bản bám sát các chủ điểm trong sách giáo khoa hiện hành
- Các links tham khảo:

+ http://englishtips.org/
+ http://ebooktienganh.com/english-exam/
+ http://englishteststore.net/
…

* Lưu ý: 

- Tùy vào đề thi cụ thể, điểm của mỗi câu có thể được điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu của đề.

- Thời gian làm bài: 150 phút.
=======================================================
5.  MÔN TOÁN 11

I. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG
(Nội dung theo khung chương trình THPT Nâng cao của Bộ GDĐT)

	STT
	NỘI DUNG
	Gợi ý số tiết

	Đại số và Giải tích (63 tiết)

	1
	Hàm số lượng giác và các vấn đề liên quan. Phương trình lượng giác.
	9

	2
	Phương trình, bất phương trình, hệ phương trình chứa căn, chứa dấu giá trị tuyệt đối, có ẩn ở mẫu (kể cả chứa tham số).
	15

	3
	Phương pháp quy nạp toán học. Dãy số. Cấp số. Giới hạn của dãy số.
	15

	4
	Đại số tổ hợp – Xác suất.
	12

	5
	Giới hạn của hàm số. Hàm số liên tục và các tính chất.
	6

	6
	Đạo hàm, phương trình tiếp tuyến.
	6

	
Hình học (27 tiết)

	7
	Các phép biến hình trong mặt phẳng: Các phép dời hình, phép vị tự, phép đồng dạng.
	9

	8
	Phương pháp vectơ trong không gian.
	6

	9
	Hình học không gian: Quan hệ song song. Quan hệ vuông góc. Khoảng cách, góc và thiết diện.
	12


Ghi chú: Trên đây là số tiết gợi ý. Tùy theo điều kiện của mỗi trường, có thể thay đổi số tiết của mỗi chủ đề cho phù hợp.

II. CẤU TRÚC ĐỀ THI

Câu 1 (5,0 điểm). Phương trình. Bất phương trình. Hệ phương trình.

Câu 2 (4,0 điểm). Phương pháp quy nạp toán học. Dãy số. Cấp số. Giới hạn của dãy số.

Câu 3 (3,0 điểm). Đại số tổ hợp và xác suất.

Câu 4 (2,0 điểm). Giới hạn của hàm số. Hàm số liên tục. Đạo hàm, phương trình tiếp tuyến.

Câu 5 (3,0 điểm). Hình học phẳng (có thể sử dụng phép biến hình).

Câu 6 (3,0 điểm). Hình học không gian.

Ghi chú: Thứ tự các câu trong đề thi có thể thay đổi. Điểm của mỗi câu có thể thay đổi nhưng không lệch quá 1,0 điểm.

=======================================================
6.  MÔN VẬT LÝ 11

I. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

Nội dung theo khung Chương trình Vật Lý lớp 11 THPT Nâng cao của Bộ GDĐT.


1. Cơ học chất điểm


2. Nhiệt học


   + Nguyên lý I nhiệt động lực học áp dụng cho các đẳng quá trình. 


3. Tĩnh Điện học


   + Điện tích, định luật Coulomb.


   + Tĩnh điện trường: Cường độ điện trường, điện thế hiệu điện thế  


   + Tụ điện, năng lượng điện trường.


4. Dòng điện


   + Dòng điện không đổi.

   + Dòng điện trong các môi trường.


5. Từ trường, cảm ứng điện từ


   +  Tĩnh từ: Từ trường của dòng điện, nguyên lý chồng chất từ.


   + Định luật cảm ứng điện từ, suất điện động cảm ứng điện từ.


6. Quang hình học


   + Khúc xạ ánh sáng, phản xạ toàn phần.


   + Thấu kính, hệ quang đồng trục. 

II. CẤU TRÚC ĐỀ THI

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Cơ chất điểm.
	3,00

	2
	Nhiệt
	3,00

	3
	Tĩnh điện 
	3,00

	4
	Dòng điện
	3,00

	5
	Từ trường, cảm ứng điện từ
	3,00

	6
	Quang hình
	3,00

	7
	Phương án thực hành
	2,00



- Thời gian làm bài: 150 phút.


- Tổng điểm tối đa của bài thi là 20 điểm. Cho điểm lẻ đến 0,25. 

=======================================================
7. MÔN HÓA HỌC 11

1. Nội dung Nâng cao 

Nội dung nâng cao chính là nội dung và cấu trúc của chương trình Hóa học THPT nâng cao. Kế hoạch dạy học nội dung này được lấy đúng như kế hoạch dạy học chương trình Hóa học lớp 11 THPT nâng cao.
2. Nội dung Chuyên sâu

	TT
	Tên chuyên đề
	Nội dung chính
	Ghi chú

	1
	Sự điện li và phản ứng trong dung dịch.


	- Sự điện li các chất, độ điện li, hằng số phân li axit-bazơ;

- Tích số ion của nước và pH của dung dịch ( pH dung dịch axit mạnh, bazơ mạnh, axit yếu, bazơ yếu, dung dịch các muối, dung dịch đệm);

- Phản ứng trong dung dịch;

- Tích số tan và điều kiện tạo kết tủa.
	

	2
	Nito – Photpho và hợp chất
	- Giải thích cấu tạo và tính chất vật lý của các hợp chất;

- Bài tập nhận biết, tách chất, điều chế;

- Sơ đồ phản ứng;

- Bài tập tính toán áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, bảo toàn electron,...
	

	3
	Cacbon – Silic và hợp chất
	- Giải thích cấu tạo và tính chất vật lý của các hợp chất;

- Sơ đồ phản ứng;

- Bài tập tính toán áp dụng định luật BT electron,...
	

	4
	Đồng phân và danh pháp hợp chất hữu cơ.


	- Đồng phân cấu tạo;

- Đồng phân lập thể (đồng phân hình học, đồng phân quang học);

- Cấu trúc không gian (công thức Fisơ, công thức phối cảnh, công thức Niumen);

- Danh pháp của đồng phân hình học, đồng phân quang học.
	Chỉ dạy những kiến thức cơ bản và những chất đơn giản.

	5
	Các hiệu ứng và cơ chế phản ứng.
	- Hiệu ứng cảm ứng; liên hợp và siêu liên hợp;

- Một số cơ chế phản ứng hữu cơ đã học trong chương trình ban nâng cao dùng để giải thích chiều hướng phản ứng;

- Một số phản ứng chuyển vị đơn giản, giải thích sản phẩm phản ứng.
	- Không dạy hiệu ứng không gian.



	6
	Hydrocacbon
	- Dùng phản ứng oxy hóa không hoàn toàn để xác định vị trí của liên kết C=C và C≡C;

- Bài tập tính toán.
	

	7
	Dẫn xuất halogen, hợp chất cơ kim, ancol - phenol, andehit và axit.
	- Hợp chất cơ kim và vận dụng tổng hợp các chất hữu cơ;

- Xác định công thức cấu tạo của các chất dựa vào các dữ kiện định tính và định lượng;

- So sánh lực axit – bazơ, nhiệt độ sôi, độ tan;

- Bài tập tính toán.
	


I. CẤU TRÚC ĐỀ THI
Câu 1. Sự điện ly và phản ứng trong dung dịch.
Câu 2. Nitơ, photpho, cacbon, silic và hợp chất.
Câu 3. Đại cương hóa hữu cơ và hydrocacbon.
Câu 4. Dẫn xuất của hydrocacbon.
Câu 5. Tổng hợp.

=======================================================
8.  MÔN SINH HỌC 11
I. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG
	Chuyên đề 
	                         Nội dung 

	1. Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật


	I. Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ:

1. Vai trò của nước.

2. Cơ chế hấp thụ nước và ion khoáng.

3. Ảnh hưởng của các tác nhân môi trường đối với quá trình hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ cây.

II. Quá trình vận chuyển các chất trong cây.

III. Quá trình thoát hơi nước.

IV. Trao đổi khoáng và nitơ ở thực vật:

1. Các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu: khái niệm, vai trò của các nguyên tố khoáng đại lượng, vi lượng.

2. Vai trò sinh lý của nguyên tố nitơ.

3. Nguồn cung cấp nitơ tự nhiên cho cây. 

4. Quá trình chuyển hóa nitơ trong đất và cố định nitơ. 

5. Phân bón với năng suất cây trồng và môi trường.

V. Quang hợp ở thực vật:

1. Cơ quan và bào quan quang hợp ở thực vật.

2. Hệ sắc tố quang hợp.

3. Cơ chế 2 pha của quá trình quang hợp.

4. So sánh quang hợp ở thực vật C3, C4, CAM.

5. Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp. 

6. Quang hợp quyết định năng suất cây trồng, biện pháp tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển quang hợp. 

VI. Hô hấp ở thực vật:

1. Con đường hô hấp ở thực vật.

2. Phân biệt phân giải hiếu khí với phân giải kị khí.

3. Hô hấp sáng ở thực vật. 

4.  Mối quan hệ giữa hô hấp với quang hợp và môi trường. 

	2. Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật


	I. Tiêu hóa ở động vật:

1. Phân biệt tiêu hóa ở 3 nhóm động vật: chưa có cơ quan tiêu hóa, có túi tiêu hóa, có ống tiêu hóa. 

2. Quá trình tiêu hóa ở động vật ăn thịt.

3. Đặc điểm khác nhau giữa tiêu hóa ở động vật ăn thịt và động vật ăn thực vật.

4. So sánh sự biến đổi cơ học, hóa học và sinh học của thức ăn  ở động vật nhai lại, động vật có dạ dày đơn, chim ăn hạt và gia cầm. 

II. Hô hấp ở động vật:

1. Bề mặt trao đổi khí. 

2. Các hình thức hô hấp: qua bề mặt cơ thể, bằng hệ thống ống khí, bằng mang, bằng phổi. 

III. Tuần hoàn máu:

1. Cấu tạo và chức năng của hệ tuần hoàn. 

2. Các dạng hệ tuần hoàn ở động vật: hệ tuần hoàn hở,  hệ tuần hoàn  kín (đơn, kép).

3. Hoạt động của tim và hệ mạch.

IV. Cân bằng nội môi:

1. Khái niệm, ý nghĩa của cân bằng nội môi.

2. Vai trò của thận, gan trong cân bằng áp suất thẩm thấu. 

 3. Sự cân bằng pH nội môi. 

 4. Mối liên quan về chức năng giữa hệ tuần hoàn - hô hấp - bài tiết ở cơ thể động vật.

	3. Cảm ứng ở thực vật và động vật


	I. Cảm ứng ở thực vật:

1. Hướng động.

2. Ứng động.

II. Cảm ứng ở động vật:

1. Cảm ứng ở động vật. 

2. Khái niệm điện thế nghỉ, điện thế hoạt động.

3. Sự lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh.

4. Cấu tạo xinap và truyền tin qua xinap hóa học.


II. CẤU TRÚC ĐỀ THI
- Tổng số câu:  8 đến 10 câu.     

- Tổng số điểm: 20 điểm.

     - Nội dung theo chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Sinh học 11 của Bộ GD và ĐT .      
     - Số điểm của mỗi chuyên đề có thể thay đổi nhưng không lệch quá 1 điểm (so với thang điểm 20).

	Chuyên đề
	Nội dung
	Số điểm

	1
	Trao đổi nước và khoáng (I  → IV). 
	4,00

	
	Quang hợp ở thực vật (V)
	3,00

	
	Hô hấp ở thực vật (VI)
	2,00

	2
	Tiêu hóa 
	2,00

	
	Hô hấp
	2,00

	
	Tuần hoàn
	3,00

	
	Cân bằng nội môi 
	1,00

	3
	Cảm ứng ở thực vật và động vật.
	3,00


================================================================

9.  MÔN TIN HỌC 11

I. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

1. Ngôn ngữ lập trình Pascal:

Chủ yếu trong chương trình sách tin lớp 11 có mở rộng. Cụ thể :


- Các kiểu dữ liệu cơ bản trong Pascal. 


- Cấu trúc rẽ nhánh (IF ..then).


- Cấu trúc lặp ( While , For, Repeat ..until ).


- Kiểu mảng một chiều (Array).



- Kiểu mảng hai chiều (Array).


- Kiểu xâu (String).


- Tệp và xử lí tệp (File)


- Chương trình con (Procedure, Function).

- Đệ quy.

 2. Các kiến thức liên quan: 

- Các bài toán về số học như:  ước số, bội số, số nguyên tố, số chính phương, tính chia hết, giải phương trình nghiệm nguyên,…

- Các bài toán về dãy số, dãy fibonaci : tính tổng, tìm số hạng tổng quát, tìm một phần tử của dãy, so sánh số hạng của dãy với một  số,…

- Thuật toán duyệt: tổ hợp, dãy nhị phân, hoán vị, phân chia số.

- Thuật toán sắp xếp: Sắp xếp đơn giản, QuickSort, HeapSort.

- Chia để trị: Biết được ý tưởng cơ bản của phương pháp giải bài toán bằng cách chia để trị là chuyển việc giải bài toán  kích thước lớn về việc giải các bài toán có kích thước nhỏ hơn (Ví dụ: Tìm kiếm nhị phân, luỹ thừa nhanh,…).

- Thuật toán đệ quy quay lui.

- Mô hình đồ thị có và không có trọng số, cây: đỉnh, cạnh/cung, bậc, đường đi, chu trình, tính liên thông, thành phần liên thông, cây khung, trọng số. Chu trình, đường đi Hamilton.

- Các kỹ thuật DFS, BFS.

- Bài toán tìm đường đi ngắn nhất.

- Bài toán tìm cây khung nhỏ nhất.

- Các bài toán sử dụng phương pháp quy hoạch động.

- Một số bài toán dạng “cho gì làm nấy” có tính chất sáng tạo.
II. CẤU TRÚC ĐỀ THI

	Bài
	Nội dung
	Điểm

	1
	Các bài toán về số học (tìm số, ước số, bội số, số nguyên tố, số chính phương, phương trình nghiệm nguyên…), có yêu cầu đơn giản không  chú trọng về thuật toán.

Các bài toán về mảng một chiều, dãy số,.. có yêu cầu đơn giản không chú trọng về thuật toán.
	3.5 đến 4.0

	3
	Các bài toán về hình học, số học, xâu, đệ quy quay lui, duyệt DFS, BFS, ..., có yêu cầu về thuật toán. 
	2.5  đến 3.0

	4
	Các bài toán về dãy số, dãy con, đoạn con, … hoặc các bài toán liên quan đến sắp xếp, tìm kiếm, đường đi ngắn nhất, quy hoạch động, một số bài toán dạng “cho gì làm nấy” có tính chất sáng tạo,  có yêu cầu về thuật toán và xử dụng tệp (một số bài toán có thể yêu cầu giải quyết với số lớn).
	3.0  đến 3.5



Ghi chú: Thí sinh trực tiếp làm bài trên máy tính bằng ngôn ngữ Pascal trong môi trường biên dịch là Turbo Pascal hoặc Free Pascal. Đề  thi gồm có 4 bài, thời gian làm bài  là 150 phút. Tùy vào đề thi cụ thể, điểm của  mỗi bài có thể được điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu của đề 

=======================================================
